
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 2106 PORTABLE BAND SAW 002 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 2106 PORTABLE BAND SAW 011 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 2106 PORTABLE BAND SAW 019 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 2106 PORTABLE BAND SAW 039 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 2106 PORTABLE BAND SAW 046 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 2106 PORTABLE BAND SAW 081 4

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 2107F Portable Band Saw 012 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 2107F Portable Band Saw 023 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 2107F Portable Band Saw 039 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 2107F Portable Band Saw 044 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 9741 Wheel Sander 068 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 BLS713 Cordless Slide Compound Miter Saw 198 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 BPB180 Cordless Portable Band Saw 012 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 BPB180 Cordless Portable Band Saw 023 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 BPB180 Cordless Portable Band Saw 039 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 BPB180 Cordless Portable Band Saw 044 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DLS111 Máy Cưa Trượt chạy Pin 302 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DLS211 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

312 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DLS212 Cordless Slide Compound Miter Saw 312 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DLS713 Cordless Slide Compound Miter Saw 198 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DLS714 Máy Cưa Trượt chạy Pin 206 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 044 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB181 Cordless Portable Band Saw 070 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB181 Cordless Portable Band Saw 074 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB181 Cordless Portable Band Saw 081 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB181 Cordless Portable Band Saw 086 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB182 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 070 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB182 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 074 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB182 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 081 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB182 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 086 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB183 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 070 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB183 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 074 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB183 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 081 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB183 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 086 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB184 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 070 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB184 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 074 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB184 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 081 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DPB184 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 086 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DTR180 Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

020 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 DTR181 Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

020 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 EE2650H Petrol Edger 217 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 EM2650LHN Petrol String Trimmer 217 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 EX2650LH Multi Function Power Head 217 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HK1800 Power Scraper 062 4



941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1302 Demolition Hammer 100 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1302 Demolition Hammer 101 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1303 Demolition Hammer 015 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1303 Demolition Hammer 016 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1305 DEMOLITION HAMMER 082 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1305 DEMOLITION HAMMER 099 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1306 Demolition Hammer 082 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1306 Demolition Hammer 099 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1500 Demolition Hammer 029-1 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1500 Demolition Hammer 049 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1800 ELECTRIC BREAKER 044 4

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1800 ELECTRIC BREAKER 059 4

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1800 ELECTRIC BREAKER 092 4

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1801 Electric Breaker 047 4

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1801 Electric Breaker 121 4

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1801 Electric Breaker 132 4

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1810 Electric Breaker 047 4

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HM1810 Electric Breaker 121 4

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HR3520 ROTARY HAMMER 35MM 065 4

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HR3520 ROTARY HAMMER 35MM 075 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HR3520 ROTARY HAMMER 35MM 090 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HR3530 Rotary Hammer 084 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 HR4030C Rotary Hammer 083 2

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LC1230 Máy Cắt Kim Loại Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

106 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LF1000 Flip over saw 265 4

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LF1000 Flip over saw 266 4

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

111 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

210 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS003G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

309 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS004G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

297 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS0711B Slide Compound Saw 137 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS0811 SLIDE COMPOUND SAW 216MM 170 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS1016 Slide Compound Miter Saw 275 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS1016L Slide Compound Miter Saw 277 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS1019L Máy cưa đa góc 299 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS1030 Miter Saw 048 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS1216 Slide Compound Miter Saw 283 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS1216L Slide Compound Miter Saw 284 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS1219L Máy Cưa Đa Góc Đẻ Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

310 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LS1510 Miter Saw 068 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 LW1400 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

094 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 RP1800 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

A06 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 RP1800F Router A06 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 RP1801 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

A06 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 RP1801F Router A07 1



941152-7 Long đền đệm phẳng 6 RP1803F Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

A07 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 RP2300FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

A08 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 RP2301FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

A06 1

941152-7 Long đền đệm phẳng 6 RP2303FC Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

A09 1

Ngày in 09/06/2026

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của NPOWER  Bản quyền nội dung thuộc về MAKITA
www.npower.com.vn Powered by NAVITECH | www.navitech.co


